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	TT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm

	1
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất Granulocyte Colony Stimulati Factor (GCSF) người, tái tổ hợp để hỗ trợ điều trị giảm bạch cầu hạt


	- Tạo được vector và chủng vi sinh vật tái tổ hợp sản xuất protein kích thích sản sinh bạch cầu hạt hiệu suất cao;

- Xây dựng được công nghệ sản xuất GCSF từ các chủng tái tổ hợp. 
	- Một số chủng E. coli hoặc nấm men có khả năng tổng hợp GCSF cao;

- Quy trình lên men các chủng tái tổ hợp biểu hiện GCSF ở quy mô 50 lít;

- Quy trình công nghệ tách chiết, tinh chế GCSF; 

- 500mg GCSF mẫu có hoạt tính đối với tế bào nuôi cấy và trong mô hình động vật, an toàn hiệu quả tương đương sản phẩm cùng loại trên thế giới.

	2
	Xây dựng ngân hàng dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam để phối hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 và ung thư máu


	- Phân tích, xây dựng được Ngân hàng dữ liệu hệ Protein huyết thanh người Việt Nam bình thường và một số trạng thái bệnh lý “ung thư, đái tháo đường type 2” bằng các kỹ thuật proteomics và bioinformatics;

- Nhận dạng và xác định các chỉ thị protein có biến đổi về cấu trúc và chức năng có liên quan đến sự phát sinh và phát triển của một số dạng ung thư máu và đái tháo đường type 2 ở Việt Nam;

- Xác định khả năng ứng dụng các chỉ thị protein trong chẩn đoán sớm các bệnh nêu trên
	- Quy trình xử lý mẫu, phân tích, nhận dạng và xác định các protein và hệ protein huyết thanh người bằng các kỹ thuật proteomics và bioinformatics theo các tiêu chuẩn của HUPO;

- Ngân hàng dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam bình thường và một số trạng thái bệnh lý “ung thư máu, đái tháo đường type 2" với ít nhất 10-15 cá thể/mẫu và với trên 1000 protein/cá thể;

- Bảng số liệu so sánh, xác định các đối tượng chỉ thị protein có ý nghĩa đối với bệnh ung thư máu và đái tháo đường type 2;

- Quy trình thử nghiệm ứng dụng các chỉ thị protein trong chẩn  đoán sớm.

	3
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor, công nghệ tế bào lớp mỏng và phôi vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô  công nghiệp
	- Tạo được quy trình nuôi cấy lớp mỏng, tái sinh phôi, quy trình Bioreactor in vitro và quy trình vườn ươm hiện đại cho nhân giống nhanh ở quy mô công nghiệp đối với một số giống hoa lan quý, lát hoa và cà phê ưu việt;

- Tạo được quy trình nhân giống có giá thành hạ, phù hợp với thị trường và vùng kinh tế phục vụ sản xuất hàng hoá.


	- Quy trình nhân giống bioreactor in vitro cho một số giống hoa lan, lát hoa và cà phê;

- Quy trình nuôi cấy lớp mỏng, phôi vô tính nhân nhanh các giống nghiên cứu;

- Quy trình công nghệ vườn ươm nhân giống  hiện đại quy mô lớn đối với các cây nghiên cứu;

- Mô hình sản xuất giống quy mô công nghiệp, đạt công suất 1 triệu cây/năm;  

- Chuyển giao được quy trình cho doanh nghiệp.

	4
	Nghiên cứu đánh giá, tư liệu hóa nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả
	- Nhận biết được một số nguồn gen quý đặc hữu của nước ta và khẳng định chủ quyền Quốc gia về những gen này, tập trung vào: cây lúa, hoa lan, nhãn, vải, cam quýt;

- Đánh giá và tư liệu hóa được một tập đoàn gen bản địa cây trồng quý của Việt Nam về sinh học nông nghiệp và mức độ phân tử. Tập trung vào: đặc tính năng suất chất lượng, chống chịu sâu bệnh;

- Định hướng cho công tác thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây trồng.
	- Bộ tiêu bản nhận dạng ADN của một số loại cây trồng nông nghiệp: lúa, hoa lan, nhãn vải, cam quýt;

- Cơ sở dữ liệu về đa dạng di truyền trong loài và phân bố nguồn gen;

- Xây dựng và tiêu chuẩn hoá được phương pháp đánh giá nguồn gen: mùi thơm, hàm lượng amylose, khả năng chịu hạn, kháng rầy nâu và bạc lá...;

- Vật liệu phục vụ nghiên cứu và khai thác quỹ gen về các đặc tính năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh;

- Đăng ký bản quyền 15-20 marker phân tử liên kết chặt với các đặc tính nói trên ở Ngân hàng gen Thế giới.

	5
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym để sản xuất và sử dụng đường chức năng xylooligosacarit từ các phế phụ liệu nông nghiệp giàu xylan
	Sản xuất được đường chức năng xylooligosacarit (XOS) bằng công nghệ enzym từ nguồn phế phụ liệu nông nghiệp giàu xylan;

- Sử dụng XOS trong sản xuất một số thực phẩm.


	- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị tách chiết xylan bằng enzym từ phế phụ liệu nông nghiệp; 

- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị thuỷ phân xylan bằng enzym, thu nhận XOS quy mô 200 lít/mẻ;

- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị đồng bộ sử dụng đường XOS trong sản xuất một số thực phẩm chức năng;

- Xây dựng và đăng ký TCCL sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Có kết quả sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp và chuyển giao công nghệ;

- Có được quy trình công nghệ cho sản xuất đồ uống tan nhanh đường XOS chức năng; 

-  2 sản phẩm đồ uống hoà tan chức năng là rau má tan đường XOS, chanh leo hoà tan đường XOS;

- Có kết quả sản xuất thử nghiệm tại 2 công ty chế biến dược phẩm hoặc thực phẩm.

	6
	Nghiờn cứu, ứng dụng Tin sinh học trong việc thiết kế phát triển văcxin và thuốc
	- Tạo và ứng dụng được chương trỡnh dự đoán epitope để nghiờn cứu tạo vắcxin thế hệ mới đối với virus;

- Ứng dụng được chương trỡnh thiết kế mụ hỡnh và mụ phỏng Neurotoxin peptid có khả năng dùng làm thuốc chữa trị bệnh (thần kinh, tim mạch);

- Bước đầu thử nghiệm, kiểm chứng hoạt tính, chức năng các phân tử thiết kế bằng hệ thống in vitro và mụ hỡnh động vật.
	- Một số chương trỡnh dự đoỏn epitope của khỏng nguyờn virỳt H5N1; 

- Cỏc cơ sở dữ liệu protein khỏng nguyờn của virỳt H5N1;

- Một số kháng nguyên mới được thiết kế từ các Epitope dự đoỏn;

- Bỏo cỏo kết quả kiểm chứng khả năng gõy đỏp ứng miễn dịch; 

- Chương trỡnh phần mềm mụ hỡnh và mụ phỏng hoạt động của Neurotoxin peptid;

- Cấu trỳc mụ phỏng của một số Neurotoxin peptid;

- Cỏc gen mó húa cho cỏc Peptid và kết quả thử nghiệm hoạt tính tương tác của các Peptid với các thụ thể tương ứng trên mô hỡnh thớ nghiệm.
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